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Tiếng Nước Tôi 1                                                                                       

 

Bài 1: Bài Ôn 
 
Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

a-n b-àn bàn 
 

a-n đ-àn đàn 
 

ă-n r-ắn rắn 
 

ă-n kh-ăn khăn   
â-n l-ân lân 

 

â-n ph-ấn phấn 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 
 

  

  

  

  

  

  
 

phấn 

lân 

khăn 

rắn 

đàn 

bàn 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

an     ăn     ân 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

an 
an ban đan lan tan than van 
án bán cán nán rán sán ván 
àn bàn màn nhàn sàn tàn tràn 
ản bản cản nản phản sản thản 
ãn giãn hãn lãn mãn nhãn vãn 
ạn bạn cạn hạn nhạn rạn vạn 

 

ăn 
ăn căn chăn khăn lăn nhăn trăn 
ắn bắn cắn chắn gắn hắn rắn 
ằn dằn giằn hằn lằn mằn trằn 
ẳn hẳn khẳn lẳn mẳn nhẳn  
ẵn chẵn đẵn nhẵn sẵn   
ặn cặn chặn dặn lặn mặn nặn 

  
ân 

ân cân chân dân gân thân sân 
ấn cấn dấn giấn khấn lấn nhấn 
ần bần cần chần dần đần gần 
ẩn bẩn cẩn chẩn khẩn lẩn thẩn 
ẫn dẫn lẫn nhẫn phẫn thẫn vẫn 
ận bận cận chận giận hận rận 
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Thứ Ba:  Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

e-n ch-én chén 
 

e-n k-èn kèn 
 

e-n s-en sen 
 

ê-n n-ến nến   
ê-n nh-ện nhện 

 

ê-n s-ên sên  
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 
 

  

 
 

  

  

  

 
 

 

sên 

nhện 

nến 

sen 

kèn 

chén 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

en     ên 

 
 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

en 
en đen hen len men phen sen 
én bén chén kén lén nén vén 
èn bèn đèn hèn kèn phèn rèn 
ẻn lẻn sẻn     
ẽn bẽn chẽn lẽn tẽn trẽn  
ẹn bẹn hẹn nghẹn nhẹn thẹn vẹn 

 

ên 
ên bên hên lên nên rên sên 
ến bến đến hến mến nến sến 
ền bền dền đền kền mền nền 
ển hển      
ễn phễn      
ện bện nện nhện    
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Thứ Tư:  Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

o-n n-ón nón 
 

o-n tr-òn tròn  

ô-n b-ốn bốn 44  
ô-n b-ồn bồn   
ơ-n s-ơn sơn 

 

ơ-n l-ớn lớn 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 
 

  
 

 

44  
 

  

  

  
 

lớn 

sơn 

bồn 

bốn 

tròn 

nón 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

on     ôn     ơn 

 

 

________________ ________________ 

44  
 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

on 
on con lon mon non son thon 
ón bón đón gión món nón rón 
òn còn đòn giòn hòn mòn tròn 
ỏn lỏn      
õn nõn      
ọn bọn chọn dọn gọn mọn nọn 

 

ôn 
ôn côn chôn đôn gôn hôn khôn 
ốn bốn chốn đốn khốn nhốn trốn 
ồn bồn cồn chồn dồn đồn hồn 
ổn hổn tổn thổn    
ỗn hỗn      
ộn bộn độn hộn lộn nhộn rộn 

  

ơn 
ơn cơn đơn hơn lơn thơn trơn 
ớn đớn hớn lớn mớn ngớn trớn 
ờn chờn đờn giờn hờn lờn nhờn 
ởn nhởn phởn rởn    
ỡn cỡn giỡn     
ợn dợn gợn lợn rợn tợn trợn 
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Thứ Năm:  Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

i-n ch-ín chín 99 
i-n nh-ìn nhìn 

 

i-n p-in pin 
 

u-n gi-un giun   
u-n b-ún bún 

 

u-n b-ùn bùn 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 
 

99 
 

  

  

 
 

  

  
 

bùn 

bún 

giun 

pin 

nhìn 

chín 



 

 
Tiếng Nước Tôi 15                                                                                       

 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

in     un 

99 
 

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

in 
in khin min phin tin thin xin 
ín chín ghín kín nín tín xín 
ìn kìn khìn mìn nhìn thìn  
ỉn chỉn      
ĩn rĩn tĩn     
ịn bịn mịn rịn vịn   

  
un 

un đun giun mun phun run vun 
ún bún lún nhún phún sún  
ùn bùn cùn chùn gùn hùn lùn 
ủn mủn nhủn rủn    
ũn nhũn      
ụn đụn lụn mụn sụn vụn  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 
hình đó.) 
 

Gia Đình Em 
 

    
bố em mẹ em ông em bà em 

    
anh em em gái em em gia đình em 

 

Số 
 

 

11  
một 

22  
hai 

33  
ba 

44  
bốn 

55  
năm  66  

sáu  77  
bảy  88  

tám  
99  
chín  1100  

mười      
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 
 

Em trai trong hình tên gì? 

  Em trai trong hình tên là Nguyễn Hòa.  

Năm nay Hòa bao nhiêu tuổi? 

Năm nay Hòa          tuổi. 

Hòa học lớp mấy? 

  Hòa  

  

Gia đình Hòa có bao nhiêu người? 

   

  

Bố Hòa tên gì? 

     

Mẹ Hòa tên gì? 

     
 
 
 
 
Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 
Tên: Nguyễn Hòa 
Tuổi: 7 
Lớp: 2 

 
Bố: Nguyễn Huy 
Mẹ: Trần Hoa 
Anh: Nguyễn Hùng 
Em gái: Nguyễn Hạnh 
Ông: Nguyễn Hải 
Bà: Phạm Huệ 
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C
ái khớp nối cánh tay và vai 

của bạn giúp cho cánh tay của 
bạn xoay. C

ác khớp ở khuỷu 
tay và đầu gối của bạn giúp 
cho phần dưới cánh tay và 
chân của bạn di chuyển lên 
xuống. N

ếu không có các khớp 
chuyển động, thì bạn không 
thể đi, chạy, và bơi được.

H
ệ 

T
hố

ng
 X

ươ
ng

C
ó 

20
6 

xư
ơn

g 
tr

on
g 

cơ
 th

ể 
tạ

o 
th

àn
h 

bộ
 x

ươ
ng

 c
ủa

 b
ạn

. X
ươ

ng
 c

ủa
 b

ạn
 tạ

o 
dá

ng
 v

óc
 v

à 
sứ

c 
m

ạn
h 

ch
o 

cơ
 th

ể 
bạ

n.
 

C
hú

ng
 c

ũn
g 

bả
o 

vệ
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 tr

on
g 

ng
ườ

i c
ủa

 b
ạn

. 

Ph
ần

 lớ
n 

nh
ữn

g 
xư

ơn
g 

tr
on

g 
cơ

 th
ể 

củ
a 

bạ
n 

đư
ợc

 n
ối

 v
ới

 n
ha

u 
ở 

cá
c 

kh
ớp

 x
ươ

ng
. 

C
ó 

nh
iề

u 
lo

ại
 k

hớ
p 

xư
ơn

g 
kh

ác
 n

ha
u.
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C
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nố

i c
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h 
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y 
và
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ai
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a 
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 c
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ác
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 N
ếu

 k
hô

ng
 c

ó 
cá

c k
hớ

p 
ch

uy
ển

 đ
ộn

g,
 th

ì b
ạn

 k
hô

ng
 

th
ể 

đi
, c

hạ
y, 

và
 b

ơi
 đ

ượ
c.

H
ệ T

hống X
ương

C
ó 206 xương trong cơ thể tạo thành 

bộ xương của bạn. X
ương của bạn tạo 

dáng vóc và sức m
ạnh cho cơ thể bạn. 

C
húng cũng bảo vệ các cơ quan trong 

người của bạn. 

Phần lớn những xương trong cơ thể của 
bạn được nối với nhau ở các khớp xương. 
C

ó nhiều loại khớp xương khác nhau. 
N

hững loại khớp xương khác nhau cho 
phép các phần cơ thể chuyển động bằng 
cách khác nhau.
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H
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Si
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T
ừ 

M
ục
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 . .
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 . .
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 . .

 . .
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 . .
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 . .

 . .
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6

Phần M
ở Đ

ầu

C
ơ thể con người là m

ột bộ m
áy đầy 

kinh ngạc. N
ó có nhiều bộ phận thành 

lập ra các hệ thống. C
ác hệ thống làm

 
việc với nhau để giúp bạn sống và khỏe 
m

ạnh. H
ãy cùng xem

 m
ột số hệ thống 

trong cơ thể của bạn nhé.
Bê
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tr
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g 
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hể
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ủa
 B
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Tr
ìn

h 
Độ

 M
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Bộ
 n

ão
 đ

iề
u 

kh
iể

n 
nh

iề
u 

ch
ức

 n
ăn

g 
củ

a 
cơ

 
th

ể 
bạ

n 
m

à 
bạ

n 
kh

ôn
g 

cầ
n 

ph
ải

 su
y 

ng
hĩ

 g
ì 

về
 c

hú
ng

. B
ạn

 th
ở,

 ti
m

 b
ạn

 đ
ập

, v
à 

tiê
u 

hó
a 

th
ức

 ă
n 

m
à 

kh
ôn

g 
cầ

n 
ph

ải
 su

y 
ng

hĩ
. 

N
ó 

xả
y 

ra
 tự

 n
hi

ên
.

Đ
ối

 v
ới

 n
hữ

ng
 th

ứ 
kh

ác
, n

ão
 c

ho
 c

ơ 
bắ

p 
bi

ết
 p

hả
i l

àm
 g

ì. 
Bộ

 n
ão

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ải

 là
m

 
gì

 d
ựa

 tr
ên

 th
ôn

g 
tin

 từ
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 c

ảm
 g

iá
c 

củ
a 

bạ
n.

 N
ó 

là
m

 g
ì t

hì
 tù

y 
th

uộ
c 

rấ
t n

hi
ều

 v
ào

 
nh

ữn
g 

gì
 b

ạn
 đ

ã 
đư

ợc
 d

ạy
. N

ếu
 b

ạn
 th

ấy
 b

ài
 to

án
 2

 +
 2

 =
 ?,

 
bạ

n 
bi

ết
 c

âu
 tr

ả 
lờ

i b
ởi

 v
ì b

ạn
 đ

ã 
họ

c 
đư

ợc
 c

ác
h 

cộ
ng

.

H
ệ H

ô H
ấp

H
ệ thống này điều khiển sự hô hấp. Ô

-xy là 
m

ột phần của không khí bạn thở. K
hông khí 

đi vào m
ũi và m

iệng của bạn. N
ó đi tới phổi 

qua khí quản, hay là ống gió của bạn. 
K

hi không khí vào phổi, m
áu lấy ô-xy và 

m
ang nó đến các tế bào trong cơ thể của 

bạn. Phổi của bạn cũng lấy các-bon 
đi-ô-xít từ m

áu ra. C
ác-bon đi-ô-xít ra 

khỏi cơ thể của bạn m
ỗi khi bạn thở ra.

Bê
n 

tr
on

g 
Cơ

 T
hể

 c
ủa

 B
ạn

 • 
Tr

ìn
h 

Độ
 M
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Bộ não điều khiển nhiều chức năng của cơ 
thể bạn m

à bạn không cần phải suy nghĩ gì 
về chúng. Bạn thở, tim

 bạn đập, và tiêu 
hóa thức ăn m

à không cần phải suy nghĩ. 
N

ó xảy ra tự nhiên.

Đ
ối với những thứ khác, não cho cơ bắp 

biết phải làm
 gì. Bộ não quyết định phải làm

 
gì dựa trên thông tin từ các cơ quan cảm

 giác 
của bạn. N

ó làm
 gì thì tùy thuộc rất nhiều vào 

những gì bạn đã được dạy. N
ếu bạn thấy bài toán 2 + 2 = ?, 

bạn biết câu trả lời bởi vì bạn đã học được cách cộng.

H
ệ 

H
ô 

H
ấp

H
ệ 

th
ốn

g 
nà

y 
đi

ều
 k

hi
ển

 sự
 h

ô 
hấ

p.
 Ô

-x
y 

là
 

m
ột

 p
hầ

n 
củ

a 
kh

ôn
g 

kh
í b

ạn
 th

ở.
 K

hô
ng

 k
hí

 
đi

 v
ào

 m
ũi

 v
à 

m
iệ

ng
 c

ủa
 b

ạn
. N

ó 
đi

 tớ
i p

hổ
i 

qu
a 

kh
í q

uả
n,

 h
ay

 là
 ố

ng
 g

ió
 c

ủa
 b

ạn
. 

K
hi

 k
hô

ng
 k

hí
 v

ào
 p

hổ
i, 

m
áu

 lấ
y 

ô-
xy

 v
à 

m
an

g 
nó

 đ
ến

 c
ác

 tế
 b

ào
 tr

on
g 

cơ
 th

ể 
củ

a 
bạ

n.
 P

hổ
i c

ủa
 b

ạn
 c

ũn
g 

lấ
y 

cá
c-

bo
n 

đi
-ô

-x
ít 

từ
 m

áu
 ra

. C
ác

-b
on

 đ
i-ô

-x
ít 

ra
 

kh
ỏi

 c
ơ 

th
ể 

củ
a 

bạ
n 

m
ỗi

 k
hi

 b
ạn

 th
ở 

ra
.
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H
ệ T

hần K
inh

N
ão và hàng nghìn dặm

 các sợi thần kinh 
của bạn tạo nên m

ột hệ thống thông tin liên 
lạc của cơ thể bạn. Bộ não là trung tâm

 điều 
khiển. N

ó nhận thông tin từ những cơ 
quan cảm

 giác—
m

ắt, m
ũi, tai, lưỡi, và da.

Bộ não cho cơ bắp biết phải làm
 việc gì. 

N
ếu ngón tay của bạn chạm

 gần tới vật gì đó 
nóng, m

ột tín hiệu sẽ đưa lên não. R
ồi não sẽ 

gửi ra m
ột tín hiệu để cho bàn tay của bạn di 

chuyển đi nơi khác.

H
ệ 

C
ơ

C
ơ 

bắ
p 

đi
ều

 k
hi

ển
 sự

 c
hu

yể
n 

độ
ng

 
củ

a 
cơ

 th
ể 

bạ
n.

 C
ó 

ba
 lo

ại
 c

ơ 
(b

ắp
). 

C
ơ 

xư
ơn

g 
là

 c
ơ 

gắ
n 

liề
n 

vớ
i x

ươ
ng

. 
N

ó 
là

m
 c

ho
 c

án
h 

ta
y, 

ch
ân

, n
gó

n 
ta

y, 
m

ắt
, v

à 
cá

c 
bộ

 p
hậ

n 
kh

ác
 c

ủa
 

cơ
 th

ể 
bạ

n 
di

 c
hu

yể
n.

 C
ơ 

tim
 là

 c
ơ 

m
ạn

h 
m

ẽ 
củ

a 
tr

ái
 ti

m
. N

ó 
là

m
 v

iệ
c 

kh
ôn

g 
ng

ừn
g.

 C
ơ 

tr
ơn

 đ
ượ

c 
tìm

 
th

ấy
 ở

 tr
on

g 
da

, d
ạ 

dà
y, 

và
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 k

há
c.
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H
ệ 

T
hầ

n 
K

in
h

N
ão

 v
à 

hà
ng

 n
gh

ìn
 d

ặm
 c

ác
 sợ

i t
hầ

n 
ki

nh
 

củ
a 

bạ
n 

tạ
o 

nê
n 

m
ột

 h
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 li

ên
 

lạ
c 

củ
a 

cơ
 th

ể 
bạ

n.
 B

ộ 
nã

o 
là

 tr
un

g 
tâ

m
 đ

iề
u 

kh
iể

n.
 N

ó 
nh

ận
 th

ôn
g 

tin
 từ

 n
hữ

ng
 c

ơ 
qu

an
 c

ảm
 g

iá
c—

m
ắt

, m
ũi

, t
ai

, l
ưỡ

i, 
và

 d
a.

Bộ
 n

ão
 c

ho
 c

ơ 
bắ

p 
bi

ết
 p

hả
i l

àm
 v

iệ
c 

gì
. 

N
ếu

 n
gó

n 
ta

y 
củ

a 
bạ

n 
ch

ạm
 g

ần
 tớ

i v
ật

 g
ì đ

ó 
nó

ng
, m

ột
 tí

n 
hi

ệu
 sẽ

 đ
ưa

 lê
n 

nã
o.

 R
ồi

 n
ão

 sẽ
 

gử
i r

a 
m

ột
 tí

n 
hi

ệu
 đ

ể 
ch

o 
bà

n 
ta

y 
củ

a 
bạ

n 
di

 
ch

uy
ển

 đ
i n

ơi
 k

há
c.

H
ệ C

ơ

C
ơ bắp điều khiển sự chuyển động 

của cơ thể bạn. C
ó ba loại cơ (bắp). 

C
ơ xương là cơ gắn liền với xương. 

N
ó làm

 cho cánh tay, chân, ngón 
tay, m

ắt, và các bộ phận khác của 
cơ thể bạn di chuyển. C

ơ tim
 là cơ 

m
ạnh m

ẽ của trái tim
. N

ó làm
 việc 

không ngừng. C
ơ trơn được tìm

 
thấy ở trong da, dạ dày, và các cơ 
quan khác.
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Sa
u 

đó
 th

ức
 ă

n 
đi

 v
ào

 ru
ột

 n
on

 c
ủa

 
bạ

n.
 Ở

 đ
ây

, c
ó 

th
êm

 c
ác

 c
hấ

t h
oá

 
họ

c 
tr

ộn
 v

ới
 th

ức
 ă

n.
 M

áu
 d

i 
ch

uy
ển

 x
uy

ên
 q

ua
 th

àn
h 

ru
ột

 n
on

 
m

an
g 

th
eo

 th
ức

 ă
n 

đã
 ti

êu
 h

óa
. 

T
hứ

c 
ăn

 c
hư

a 
đư

ợc
 ti

êu
 h

óa
 ti

ếp
 

tụ
c 

đi
 tớ

i r
uộ

t g
ià

 c
ủa

 b
ạn

. S
au

 đ
ó 

nó
 sẽ

 đ
ượ

c 
lo

ại
 b

ỏ 
nh

ư 
ch

ất
 th

ải
.

H
ệ Sinh Sản

C
on người phải sinh sản để 

tồn tại. C
ác cơ quan đặc biệt 

và các tuyến trong bộ phận 
sinh sản cho phép con người 
tạo ra con người m

ới.

Bê
n 

tr
on

g 
Cơ

 T
hể

 c
ủa

 B
ạn

 • 
Tr

ìn
h 

Độ
 M

14

13

Sau đó thức ăn đi vào ruột non của 
bạn. Ở

 đây, có thêm
 các chất hoá 

học trộn với thức ăn. M
áu di 

chuyển xuyên qua thành ruột non 
m

ang theo thức ăn đã tiêu hóa. 
T

hức ăn chưa được tiêu hóa tiếp 
tục đi tới ruột già của bạn. Sau đó 
nó sẽ được loại bỏ như chất thải.

H
ệ 

Si
nh

 S
ản

C
on

 n
gư

ời
 p

hả
i s

in
h 

sả
n 

để
 

tồ
n 

tạ
i. 

C
ác

 c
ơ 

qu
an

 đ
ặc

 b
iệ

t 
và

 c
ác

 tu
yế

n 
tr

on
g 

bộ
 p

hậ
n 

si
nh

 sả
n 

ch
o 

ph
ép

 c
on

 n
gư

ời
 

tạ
o 

ra
 c

on
 n

gư
ời

 m
ới

.
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H
ệ 

Tu
ần

 H
oà

n

H
ệ 

tu
ần

 h
oà

n 
đư

ợc
 tạ

o 
ra

 từ
 tr

ái
 ti

m
 v

à 
cá

c 
m

ạc
h 

m
áu

 c
ủa

 b
ạn

. T
rá

i t
im

 c
ủa

 b
ạn

 b
ơm

 
m

áu
 đ

i q
ua

 c
ơ 

th
ể 

củ
a 

bạ
n.

 N
ó 

kh
ôn

g 
ba

o 
gi

ờ 
ng

hỉ
 n

gơ
i. 

M
áu

 m
an

g 
th

ức
 ă

n 
và

 ô
-x

y 
tớ

i m
ỗi

 tế
 b

ào
 tr

on
g 

cơ
 th

ể 
củ

a 
bạ

n.
 

N
ó 

cũ
ng

 lấ
y 

đi
 n

hữ
ng

 c
hấ

t t
hả

i t
ừ 

cá
c 

tế
 b

ào
 

và
 m

an
g 

ch
ún

g 
tớ

i p
hổ

i v
à 

th
ận

. C
hấ

t t
hả

i 
sa

u 
đó

 đ
ượ

c 
th

ải
 ra

 k
hỏ

i c
ơ 

th
ể 

củ
a 

bạ
n.

H
ệ T

iêu H
óa

Sự tiêu hóa làm
 tiêu thực phẩm

 bạn ăn. 
T

hức ăn phải được nghiền nát thành 
những hạt rất nhỏ để nó có thể được 
m

áu m
ang tới các tế bào. K

hi thức ăn 
vào m

iệng của bạn, nó trộn với nước 
bọt, hay nước m

iếng. N
ước bọt bắt 

đầu tiêu hóa thức ăn. K
hi bạn nuốt, 

thức ăn di chuyển xuống m
ột cái ống 

dài đến bao tử của bạn, là nơi nó trộn 
lẫn với những chất hoá học khác để 
tiêu hóa thức ăn hơn. 
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H
ệ Tuần H

oàn

H
ệ tuần hoàn được tạo ra từ trái tim

 và các 
m

ạch m
áu của bạn. Trái tim

 của bạn bơm
 

m
áu đi qua cơ thể của bạn. N

ó không bao 
giờ nghỉ ngơi. M

áu m
ang thức ăn và ô-xy 

tới m
ỗi tế bào trong cơ thể của bạn. 

N
ó cũng lấy đi những chất thải từ các tế bào 

và m
ang chúng tới phổi và thận. C

hất thải 
sau đó được thải ra khỏi cơ thể của bạn.

H
ệ 

T
iê

u 
H

óa

Sự
 ti

êu
 h

óa
 là

m
 ti

êu
 th

ực
 p

hẩ
m

 b
ạn

 ă
n.

 
T

hứ
c 

ăn
 p

hả
i đ

ượ
c 

ng
hi

ền
 n

át
 th

àn
h 

nh
ữn

g 
hạ

t r
ất

 n
hỏ

 đ
ể 

nó
 c

ó 
th

ể 
đư

ợc
 

m
áu

 m
an

g 
tớ

i c
ác

 tế
 b

ào
. K

hi
 th

ức
 ă

n 
và

o 
m

iệ
ng

 c
ủa

 b
ạn

, n
ó 

tr
ộn

 v
ới

 n
ướ

c 
bọ

t, 
ha

y 
nư

ớc
 m

iế
ng

. N
ướ

c 
bọ

t b
ắt

 
đầ

u 
tiê

u 
hó

a 
th

ức
 ă

n.
 K

hi
 b

ạn
 n

uố
t, 

th
ức

 ă
n 

di
 c

hu
yể

n 
xu

ốn
g 

m
ột

 c
ái

 ố
ng

 
dà

i đ
ến

 b
ao

 tử
 c

ủa
 b

ạn
, l

à 
nơ

i n
ó 

tr
ộn

 
lẫ

n 
vớ

i n
hữ

ng
 c

hấ
t h

oá
 h

ọc
 k

há
c 

để
 

tiê
u 

hó
a 

th
ức

 ă
n 

hơ
n.
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bao tử, 12
bộ não, 8
bộ xương, 5
cơ quan cảm

 giác, 8
cơ tim

, 7
cơ trơn, 7
cơ xương, 7

khí quản, 10
khớp, 6
nước bọt, 12
ruột già, 13
ruột non, 13
sự hô hấp, 10
trái tim

, 11

K
ết

 L
uậ

n

Đ
ây

 là
 m

ột
 c

ái
 n

hì
n 

tổ
ng

 q
uá

t 
ở 

m
ột

 số
 h

ệ 
th

ốn
g 

qu
an

 tr
ọn

g 
tr

on
g 

cơ
 th

ể 
củ

a 
bạ

n.
 N

hi
ều

 b
ộ 
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Đó là ngày đầu tiên đi học, và Li  
đứng một mình nhớ về nhà của mình  
ở Trung Quốc. Tất cả mọi nơi đều  
có tiếng la hét và vui đùa trong một 
ngôn ngữ mà Li cố gắng để hiểu.
Khi tiếng chuông reo, Li treo cặp của 
mình lên và đặt món quà mà bố của 
bạn ấy đã gửi qua trên bàn của  
giáo viên.

Cô Hess nói, cùng lúc mở quà của 
mình ra: “Chúng tôi rất vui khi có em 
trong lớp của chúng tôi, Li à.” Đó là 
một bộ ráp hình mà bố của Li đã làm, 
cùng với những thẻ đố ráp hình.
Cô Hess nói: “Món quà đáng yêu quá! 
Em có muốn nói cho các bạn biết về trò 
chơi này không?”
Li nhìn xuống sàn nhà.
Cô Hess nói tiếp: “Không sao đâu, Li. 
Josh, sao em không lấy một miếng hình 
từ trò chơi ráp hình và diễn tả cho cả 
lớp nghe đi?”

Hình Ráp Thú Vật của Li • Trình Độ O
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Josh nhặt lên năm miếng hình 
tam giác. “Hình này có ba 
cạnh và được gọi là hình 
tam giác. Có hai tam giác 
nhỏ, một tam giác trung bình, 
và hai tam giác lớn trong bộ ráp hình.”
Cô Hess lấy một hình khác lên. “Điều 
gì làm cho hình này là 
hình vuông?”
Becka trả lời: “Nó có 
bốn cạnh bằng nhau ạ.”

Hình cuối cùng rắc rối hơn.
Cô Hess nói: “Hình này có hai cặp 
cạnh đối diện song song với nhau.  
Từ song song có nghĩa là hai đường 
chạy bên nhau và có khoảng cách  
xa bằng nhau.”
Sam hỏi: “Giống như 
đường ray xe lửa à?”
Cô Hess nói: “Đúng 
rồi, người ta gọi nó là 
hình bình hành.”

Hình Ráp Thú Vật của Li • Trình Độ O
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Một ngày nọ, cô Hess nói với lớp là  
các em sẽ bắt đầu bài học khoa học  
về thú vật.
Cô Hess nói: “Cô sẽ cho các em một 
vài câu đố, và rồi các em có thể đoán  
ra tên thú vật mà chúng ta sẽ học đến.”
Cô Hess hỏi: “Con thú đầu tiên là một 
biểu tượng của nước Mỹ. Nó là một 
trong những con chim săn mồi lớn 
nhất, và mắt của nó rất là tốt. Có ai 
đoán được không?”

Cô Hess để bộ ráp hình và thẻ đố 
trên bàn kế bàn học của Li. Trong giờ 
rãnh, Li nhìn bạn che những miếng 
hình ráp với những miếng hình khác. 
Hai hình tam giác nhỏ che kín hình 
vuông. Hai hình tam giác nhỏ và một 
hình vuông che kín hình bình hành.
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Li biết ngay. Quá nhút nhát không dám 
giơ tay, Li có một ý tưởng. Bạn ấy 
nhanh chóng nhìn lướt qua những thẻ 
ráp hình và sắp xếp hình ráp. Bạn ấy chỉ 
cho cô Hess xem khi cô đi qua bàn của 
mình. 
Cô Hess nói: “Li, em thông minh quá! 
Em đúng rồi, đại bàng đầu trắng là con 
vật đầu tiên chúng ta sẽ học.”

Cô Hess nói:  “Bộ xương của con vật 
thứ nhì này không phải là xương mà  
là sụn. Phần lớn những con vật này có 
bốn hàm răng. Chúng sống ở đại dương 
và con của chúng gọi là pups (cún).”
Sam đoán là: “Con hải mã?”
Cô Hess chọc: “Gần đúng rồi đấy.”
Li lại tìm qua những thẻ hình rồi  
sắp xếp hình ráp.
Cô Hess nói: “Li, em lại đúng rồi!  
Em có thể nói cho các bạn biết  
em đã làm gì không?”
Li nói một cách hãnh diện:  
“Con cá mập.”

Hình Ráp Thú Vật của Li • Trình Độ O
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Cô Hess cho lớp một câu đố cuối cùng.
“Con thú này sống ở Úc. Chúng cần  
ít nước để sống. Chúng là động vật  
có vú có túi to lớn nhất, và chúng dùng 
đuôi lớn của mình để lèo lái và để giữ 
thăng bằng.”
Li không hiểu được chữ “động vật có 
túi,” nhưng bạn ấy nghĩ là mình biết 
câu trả lời.
Bạn ấy lấy ra một thẻ ráp hình, và lần 
này, bạn ấy đưa nó cho Josh.
Li hỏi: “Muốn thử không?”

Josh đưa những 
miếng hình ráp 
vào đúng chỗ.
Bạn ấy nói:  
“Cô Hess, em 
làm được rồi!”
Cô Hess nói: 
“Giỏi lắm!”
“Li, em có thể 
nói cho các bạn 
thêm một manh 
mối của câu đố 
để các bạn cũng 
có thể tìm được 
không?”
Tim của Li đập 
mạnh. Bạn ấy 
có thể nói đúng tất cả các từ không?
Li nói: “Con thú này mang con của nó 
trong một . . . cái túi?”
Cả lớp nói: “Con CHUỘT TÚI!”
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Chỉ sau đó, có tiếng sấm sét và mưa đổ 
xuống. Trong giờ ra chơi, Li chỉ cho các 
bạn ráp hình những con thú khác, như 
là sư tử, hươu cao cổ, lạc đà, và dê núi.

Vài tuần sau đó, Li mang đến cho lớp 
một sự ngạc nhiên. Cô Hess mời Li 
chia sẻ một câu đố về sự ngạc nhiên đó.
Li bắt đầu: “Trong cái hộp này, có 
những bộ hình ráp đố từ Trung Quốc, 
và mỗi bộ có bảy miếng. Các bạn có 
đoán được chúng là gì không?”
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Cả lớp nói: “Những bộ ráp hình!”
Li nói một cách hãnh diện: “Và có đủ 
cho mọi người.”

Bảng Từ Vựng
biểu tượng  
(dt.)

một vật tượng trưng của một điều  
gì đó (trg. 8)

câu đố  
(dt.)

câu đố giải được bằng cách đoán  
(trg. 8)

có túi (dt.) một loại động vật có vú và bụng của 
giống cái có túi để mang con của nó  
(trg. 11)

hình bình hành  
(dt.)

hình có bốn cạnh mà cạnh đối diện  
có cùng chiều dài và song song với 
nhau (trg. 6)

hình tam giác (dt.) hình có ba canh và ba góc (trg. 5)

hình vuông  
(dt.)

hình có bốn cạnh bằng nhau và bốn  
gốc vuông (trg. 5)

ngôn ngữ  
(dt.)

từ ngữ được dùng để diển tả ý nghĩ  
của mình mà một nhóm người dùng  
để nói và hiểu nhau (trg. 3) 

song song  
(tt.)

nằm hay di chuyển cùng hướng, và  
có khoãng cách xa bằng nhau (trg. 6)

sự ngạc nhiên (dt.) điều gì đó không ngờ (trg. 14)

sụn (dt.) mô đàn hồi tạo thành bộ xương  
của một số thú vật (trg. 10)

thông minh (tt.) có trí óc nhanh nhẹn (trg. 9)

trò chơi ráp hình  
(dt.)

trò chơi ráp hình của Trung Quốc  
có bảy miếng hình vuông, dùng  
để ghép thành hình dạng (trg. 4)

Trung Quốc (dt.) một đất nước nằm ở Đông Á (trg. 3)
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